
 

  Mẫu số: B04/NN​
(Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2021/TT-BTC ngày 15 

tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
BỘ TÀI CHÍNH​

CỤC QUẢN LÝ NỢ VÀ​
TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI​

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

--------------- 

  

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI 

Năm ………… 

A. TÌNH HÌNH CHUNG 

I. Tình hình quản lý các khoản vay nợ nước ngoài 

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

II. Thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ cơ bản: 

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

III. Những công việc phát sinh đột xuất trong năm: 

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

B. THUYẾT MINH CHI TIẾT 

I. Các khoản vay hỗ trợ ngân sách đã được nhận nợ 

Thuyết minh chi tiết các khoản vay (số tăng, giảm, số dư còn lại): 

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

II. Các khoản cấp cho dự án 



Thuyết minh chi tiết các dự án nhận cấp (số tăng, giảm, số dư còn lại): 

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

III. Các khoản vay chưa xác định được đối tượng sử dụng hoặc mục đích sử dụng 

Thuyết minh chi tiết các khoản vay nước ngoài trên tài khoản tạm ứng của các Bộ, ngành đã 
nhận nợ (tăng, giảm, số còn lại tại ngày báo cáo) 

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

IV. Phải trả về lãi, phí và chi phí vay nước ngoài 

Thuyết minh chi tiết (số tăng, giảm, số dư còn lại) 

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

V. Thuyết minh chi tiết các khoản phải trả ngân sách, so sánh với các năm trước, dự báo cho năm 
sau. 

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

VI. Đánh giá cơ cấu nợ 

- Tăng, giảm so với năm trước, trong đó: 

+ Ngắn hạn 

+ Trung và dài hạn. 

- Tỷ lệ so với GDP, trong đó: 

+ Ngắn hạn 

+ Trung và dài hạn. 

VII. Các nội dung khác liên quan đến nợ công 



...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

C. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 

I. Đánh giá tình hình trong kỳ 

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

II. Kiến nghị trong năm 

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

  

    Ngày ... tháng ... năm … 

NGƯỜI LẬP BIỂU​
(Ký, họ tên) 

KẾ TOÁN TRƯỞNG​
(Ký, họ tên) 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ​
(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nguồn: Thông tư 99/2021/TT-BTC 


